
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTPTQĐ Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai Danh mục các cơ sở nhà đất khai thác  

cho thuê ngắn hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (DM02T7) 

 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND 

thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn 

hạn do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 phê duyệt Phương 

án quản lý, khai thác cơ sở nhà đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

Đà Nẵng quản lý; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo và công bố công khai Danh mục 

cho thuê ngắn hạn đối với các cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ 

thể: 

1. Danh mục các cơ sở nhà đất khai thác cho thuê ngắn hạn 

(Chi tiết kèm theo Thông báo này) 

2. Thời gian dự kiến tổ chức triển khai cho thuê: Quý III/2026. 

Trên cơ sở danh mục các cơ sở nhà đất khai thác cho thuê ngắn hạn (danh 

sách kèm theo Thông báo này), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp với các 

đơn vị liên quan xác định, phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê và tổ chức lựa 

chọn người thuê đất theo quy định. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo để UBND các xã, phường; tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu thuê các cơ sở nhà đất được để biết và liên hệ Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại 245 Lê Duẫn, phường Thanh Khê, Thành 

Phố Đà Nẵng, số điện thoại 0263 3655655 để đề xuất nhu cầu mục đích sử dụng 

làm cơ sở hướng dẫn và triển khai các thủ tục tiếp Theo đảm bảo khai thác, sử 

dụng hiệu quả. 

Nơi nhận:                                              
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc TT; 

- UBND các xã/phường: Hải Châu, An Hải, Bà Nà, Hòa 

Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, 

Điện Bàn Tây, Hội An; Nam Phước; Thăng Bình, Đồng 

Dương, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Chiên Đàn, Bến Giằng, 

Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, 

Việt An, Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình, Tiên Phước, 

Trà Mi (để đăng tin) 

- Cổng thông tin điện tử TP, Tổng đài 1022 (để hỗ trợ 

đăng tin); 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm PTQĐ (đăng tin); 

- Các phòng, Chi nhánh Trung tâm (để phối hợp); 

- Lưu VT, ĐG&GĐ(T.Anh) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Nguyên Chương 



DANH MỤC CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT KHAI THÁC CHO THUÊ NGẮN HẠN 

 (Kèm theo Thông báo số        /TB-TTPTQĐ ngày       /     /2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất) 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

1 10 Lý Thường Kiệt Phường Hải Châu 
https://maps.app.goo.gl/gM

g6rEZ6cpv81xYc8 
380,8 560 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

2 35 Nguyễn Văn Thoại Phường An Hải 
https://maps.app.goo.gl/wsp

N1faSQdRSSvVi7 
93,5 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

3 
Trường TH Tiểu La, Cơ sở lẻ - Số 

440 Ngô Quyền 
Phường An Hải 

https://maps.app.goo.gl/yuZ

6c4oaYYU82TPs9 
1.348,20 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

4 
HTX NN 1 Hòa Nhơn (cũ) - Phú 

Hòa, xã Hòa Nhơn 
Xã Bà Nà 

https://maps.app.goo.gl/e8o

ksmdkHEoHbawBA 
65,0 65,0 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

5 

Trường MN công lập Hoà Sơn, Điểm 

trường Thôn Hoà Khê, xã Hoà Sơn 

cũ 

Phường Hòa Khánh 
https://maps.app.goo.gl/Cca

kpfEL6K23hyF56 
256 83 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/gMg6rEZ6cpv81xYc8
https://maps.app.goo.gl/gMg6rEZ6cpv81xYc8
https://maps.app.goo.gl/wspN1faSQdRSSvVi7
https://maps.app.goo.gl/wspN1faSQdRSSvVi7
https://maps.app.goo.gl/yuZ6c4oaYYU82TPs9
https://maps.app.goo.gl/yuZ6c4oaYYU82TPs9
https://maps.app.goo.gl/CcakpfEL6K23hyF56
https://maps.app.goo.gl/CcakpfEL6K23hyF56


3 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

giáo dục và đào tạo 

6 
Trường MN công lập Hoà Sơn, Điểm 

trường Thôn Phú Hạ, xã Hoà Sơn cũ 
Phường Hòa Khánh 

https://maps.app.goo.gl/gy

M98QbUDjd7PSdL9 
308 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

7 
Trường MN - Thôn Xuân Phú (kề 

nhà họp thôn cũ)/xã Hòa Sơn 
Phường Hòa Khánh 

https://maps.app.goo.gl/KM

boi7WtJs7GHyoe9 
359 359 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

8 
TTDV việc làm Thôn An Ngãi Tây 

II, Hòa Sơn (Phường Hòa Khánh) 
Phường Hòa Khánh 

https://maps.app.goo.gl/N2t

fQ7YYN14HDwUC7 
398 189 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

9 
Trường TH xã Hoà Sơn, Điểm 

trường thôn Hoà Khê, xã Hoà Sơn cũ 
Phường Hòa Khánh 

16°03'25.1"N 

108°07'03.8"E - Google 

Maps 

500 84 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

10 

Trường TH số 01 Hòa Sơn, Cơ sở 2 

(khu vực thôn Đại La), Tổ Đại La, 

Phường Hoà Khánh 

Phường Hòa Khánh 
https://maps.app.goo.gl/Gx

M9S4NR3G8iBZ7b7 
680 53 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/gyM98QbUDjd7PSdL9
https://maps.app.goo.gl/gyM98QbUDjd7PSdL9
https://maps.app.goo.gl/KMboi7WtJs7GHyoe9
https://maps.app.goo.gl/KMboi7WtJs7GHyoe9
https://maps.app.goo.gl/N2tfQ7YYN14HDwUC7
https://maps.app.goo.gl/N2tfQ7YYN14HDwUC7
https://maps.app.goo.gl/GxM9S4NR3G8iBZ7b7
https://maps.app.goo.gl/GxM9S4NR3G8iBZ7b7


4 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

11 
Trụ sở Trạm Kiểm lâm Nam Hải Vân 

(Trạm Kiểm lâm Kim Liên) 
Phường Hải Vân 

https://maps.app.goo.gl/d35

2bykLkJ2VfgFd6 
320 128 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

12 
Chi cục Kiểm lâm - Trạm KL Bàu 

Bàng (mới) 
Phường Hải Vân 

https://maps.app.goo.gl/qkz

DHvpUvGvKXeKK8 
4.193 172 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

13 Trụ sở Trạm Kiểm lâm Hòa Bắc Phường Hải Vân 
https://maps.app.goo.gl/yB

B2RrmSAH5DNKLDA 
542 250 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

14 Trụ sở Trạm Kiểm lâm Bàu Bàng cũ Phường Hải Vân 
https://maps.app.goo.gl/Vh

1S8s22yUE1MDet6 
700 68 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

15 
Trường MN Hòa Liên 2, TDP Tân 

Ninh 
Phường Liên Chiểu 

https://maps.app.goo.gl/rxk

6H22TXqciPaGL9 
230 52 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

16 
Trường MN Hòa Liên 2, TDP Vân 

Dương 1 
Phường Liên Chiểu 

https://maps.app.goo.gl/xmt

AC5mymzjDKytMA 
483 45 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/d352bykLkJ2VfgFd6
https://maps.app.goo.gl/d352bykLkJ2VfgFd6
https://maps.app.goo.gl/qkzDHvpUvGvKXeKK8
https://maps.app.goo.gl/qkzDHvpUvGvKXeKK8
https://maps.app.goo.gl/yBB2RrmSAH5DNKLDA
https://maps.app.goo.gl/yBB2RrmSAH5DNKLDA
https://maps.app.goo.gl/Vh1S8s22yUE1MDet6
https://maps.app.goo.gl/Vh1S8s22yUE1MDet6
https://maps.app.goo.gl/rxk6H22TXqciPaGL9
https://maps.app.goo.gl/rxk6H22TXqciPaGL9
https://maps.app.goo.gl/xmtAC5mymzjDKytMA
https://maps.app.goo.gl/xmtAC5mymzjDKytMA


5 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

17 

Trường Mầm non Vĩnh Điện (Mẫu 

giáo Hoa Phượng), Khối 3, Vĩnh 

Điện, Điện Bàn 

Phường Điện Bàn 
https://maps.app.goo.gl/fDp

FWuPZm54CtZx89 
1.228 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

18 
Phòng Giáo dục đào tạo (cũ), Vĩnh 

Điện, Điện Bàn 
Phường Điện Bàn 

https://maps.app.goo.gl/pZ

ZNoAVEbirt6ZJB6 
1.762 312,94 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

19 

Trường THPT Nguyễn Khuyến (cũ), 

đường Quốc lộ 1A (cũ), Điện 

Phương, Điện Bàn 

Phường Điện Bàn 
https://maps.app.goo.gl/h9

NGVjvaCkJNP9h98 
6.539 1.444 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

20 

TRƯỜNG MG ĐIỆN NAM TRUNG 

(cơ sở 2) - Đ/c: Khối phố 5, Điện 

Bàn Đông 

Phường Điện Bàn 

Đông 

https://maps.app.goo.gl/7x5

YppGPih9bFeVa8 
496 84 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

21 

Cơ sở nhà, đất phường Điện Bàn 

Đông (Kho hóa chất của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cũ) 

Phường Điện Bàn 

Đông 

https://maps.app.goo.gl/wZ

BvVQcvtExLwmhN8 
802,00 434 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/fDpFWuPZm54CtZx89
https://maps.app.goo.gl/fDpFWuPZm54CtZx89
https://maps.app.goo.gl/pZZNoAVEbirt6ZJB6
https://maps.app.goo.gl/pZZNoAVEbirt6ZJB6
https://maps.app.goo.gl/h9NGVjvaCkJNP9h98
https://maps.app.goo.gl/h9NGVjvaCkJNP9h98
https://maps.app.goo.gl/7x5YppGPih9bFeVa8
https://maps.app.goo.gl/7x5YppGPih9bFeVa8
https://maps.app.goo.gl/wZBvVQcvtExLwmhN8
https://maps.app.goo.gl/wZBvVQcvtExLwmhN8
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Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

22 
Trạm Y tế xã Điện Phước (cũ), Xã 

Điện Bàn Tây 
Xã Điện Bàn Tây 

https://maps.app.goo.gl/X7

wo46T7huM4E6kv6 
1.160 480 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

23 
Phòng QLĐT cũ, số 05 Thái Phiên, 

phường Hội An  
Phường Hội An 

https://maps.app.goo.gl/j4d

6VFGJ6aeFYJb49 
2.234,7 748,09 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

24 
Phòng TNMT cũ, số 77 Trần Cao 

Vân, phường Hội An  
Phường Hội An  

https://maps.app.goo.gl/Ne

htNuqcU7vcByoGA 
1.047,7 748,09 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

25 

Chi Cục thuế Duy Xuyên cũ (số 230 

Điện Biên Phủ, TT Nam Phước), 

Thôn Long Xuyên 

Xã Nam Phước 
https://maps.app.goo.gl/nk7

cMaKoH5URFcHn9 
855 764,2 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

26 

Cơ sở tại Trường MG Hà Lam cũ 

(Khu phố 8, tổ 11 cũ), (thửa 485 

TBĐ 03) 

Xã Thăng Bình 
https://maps.app.goo.gl/95T

48HotBHJ1LJWo8 
1.854 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

27 

Cơ sở tại Trường MG Hà Lam cũ 

(Khu phố 2, tổ 4 cũ), đường Nguyễn 

Thuật (thửa 356 TBĐ 29) 

Xã Thăng Bình 
https://maps.app.goo.gl/icL

zN6TBqQ2NUkHX7 
466,76 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/X7wo46T7huM4E6kv6
https://maps.app.goo.gl/X7wo46T7huM4E6kv6
https://maps.app.goo.gl/j4d6VFGJ6aeFYJb49
https://maps.app.goo.gl/j4d6VFGJ6aeFYJb49
https://maps.app.goo.gl/NehtNuqcU7vcByoGA
https://maps.app.goo.gl/NehtNuqcU7vcByoGA
https://maps.app.goo.gl/nk7cMaKoH5URFcHn9
https://maps.app.goo.gl/nk7cMaKoH5URFcHn9
https://maps.app.goo.gl/95T48HotBHJ1LJWo8
https://maps.app.goo.gl/95T48HotBHJ1LJWo8
https://maps.app.goo.gl/icLzN6TBqQ2NUkHX7
https://maps.app.goo.gl/icLzN6TBqQ2NUkHX7


7 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

28 

Cơ sở tại Trường MG Hà Lam cũ 

(Khu phố 8, tổ 12 cũ), (thửa 387 

TBĐ 06) 

Xã Thăng Bình 
https://maps.app.goo.gl/pH

u6kHaQq2ewbuMz8 
541,3 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

29 
Trạm Y tế xã Bình Định Nam, Thôn 

Đồng Thanh Sơn- xã Đồng Dương 
Xã Đồng Dương 

https://maps.app.goo.gl/Y9r

h9BZ4SQGcpXqB7 
1.176 298,68 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

30 
Trường Tiểu học Trần Cao Vân 

(phân hiệu Xuân An) 
Xã Đồng Dương 

https://maps.app.goo.gl/Zk

BxhHHfLv543cna9 
3.752 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

31 
Số 01A Phan Bội Châu, P. Bàn 

Thạch 
Phường Bàn Thạch 

https://maps.app.goo.gl/qU

5fuekSSaDF9jHX8 
2.100 516 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

32 

Quốc lộ 1A P. Bàn Thạch (Quảng 

Nam cũ) - Trụ sở Chi cục Trồng trọt 

& BVTV 

Phường Bàn Thạch 
https://maps.app.goo.gl/TBf

6QJXzwxnSLfii9 
2.519 900,12 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/pHu6kHaQq2ewbuMz8
https://maps.app.goo.gl/pHu6kHaQq2ewbuMz8
https://maps.app.goo.gl/Y9rh9BZ4SQGcpXqB7
https://maps.app.goo.gl/Y9rh9BZ4SQGcpXqB7
https://maps.app.goo.gl/ZkBxhHHfLv543cna9
https://maps.app.goo.gl/ZkBxhHHfLv543cna9
https://maps.app.goo.gl/qU5fuekSSaDF9jHX8
https://maps.app.goo.gl/qU5fuekSSaDF9jHX8
https://maps.app.goo.gl/TBf6QJXzwxnSLfii9
https://maps.app.goo.gl/TBf6QJXzwxnSLfii9


8 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

33 

QL 1A, P. Bàn Thạch (phường Hòa 

Thuận cũ), TP Đà Nẵng - Trụ sở Chi 

cục QLTT 

Phường Bàn Thạch 
https://maps.app.goo.gl/H2

Bc8FyzRr8k4YYf9 
2.617,50 740,58 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

34 

Quốc lộ 1A P. Bàn Thạch (Quảng 

Nam cũ) - Trụ sở Chi cục Chăn nuôi 

& Thú y 

Phường Bàn Thạch 
https://maps.app.goo.gl/Ty8

s4igM5ryEBznb7 
2.743 995,16 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào 

tạo  

05 năm 

35 
Số 01A Lê Đình Dương, P. Bàn 

Thạch 
Phường Bàn Thạch 

https://maps.app.goo.gl/um

6FaafZPPrZNcNZ7 
4.998,75 682 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

36 
Trạm Y tế phường An Xuân (cũ), 

Đường N24, phường Tam Kỳ 
Phường Tam Kỳ 

https://maps.app.goo.gl/JS2

jMq7HDqdmJ29n8 

537 168,6 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

37 

Cơ sở Trường Cao Đẳng Quảng 

Nam, 106 Trần Văn Dư, P.An Xuân 

(cũ) 

Phường Tam Kỳ 
https://maps.app.goo.gl/edx

SHtPNi1VSwxWk6 

2.809,40 3.808 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/H2Bc8FyzRr8k4YYf9
https://maps.app.goo.gl/H2Bc8FyzRr8k4YYf9
https://maps.app.goo.gl/Ty8s4igM5ryEBznb7
https://maps.app.goo.gl/Ty8s4igM5ryEBznb7
https://maps.app.goo.gl/um6FaafZPPrZNcNZ7
https://maps.app.goo.gl/um6FaafZPPrZNcNZ7
https://maps.app.goo.gl/JS2jMq7HDqdmJ29n8
https://maps.app.goo.gl/JS2jMq7HDqdmJ29n8
https://maps.app.goo.gl/edxSHtPNi1VSwxWk6
https://maps.app.goo.gl/edxSHtPNi1VSwxWk6
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Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

38 
142 Phan Bội Châu, Tam Kỳ (Quảng 

Nam cũ) 
Phường Bàn Thạch 

https://maps.app.goo.gl/Kgj

En1Xx7oTMEfDW8 

3.213,40 931 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

39 Số 73 Phan Châu Trinh, P. Tam Kỳ Phường Tam Kỳ 
https://maps.app.goo.gl/Di

M76g2UhRMeDEtEA 

657,60 577 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

40 
Trạm Y tế Thị trấn Phú Thịnh (cũ), 

Thôn Thạnh Đức, xã Chiên Đàn 
Xã Chiên Đàn 

https://maps.app.goo.gl/bzq

t9jkF8Jr3ra3r8 
1.300 324,2 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

41 Trụ sở UBND xã Cà Dy cũ Xã Bến Giằng 
https://maps.app.goo.gl/8D

WgfBaCiJv2FFCk9 
2.545 949 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

42 
Cơ sở 11 (Trụ sở UBND xã Cà Dy 

cũ) 
Xã Bến Giằng 

https://maps.app.goo.gl/Fp

mQmMPVGLLH57JbA 

1.088 

 

213 

 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

43 Nhà làm việc Phòng NN&PTNT Xã Bến Giằng 
https://maps.app.goo.gl/fcT

WWwGxbD1Ce1UA6 

3.600 

 

427 

 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/KgjEn1Xx7oTMEfDW8
https://maps.app.goo.gl/KgjEn1Xx7oTMEfDW8
https://maps.app.goo.gl/DiM76g2UhRMeDEtEA
https://maps.app.goo.gl/DiM76g2UhRMeDEtEA
https://maps.app.goo.gl/bzqt9jkF8Jr3ra3r8
https://maps.app.goo.gl/bzqt9jkF8Jr3ra3r8
https://maps.app.goo.gl/8DWgfBaCiJv2FFCk9
https://maps.app.goo.gl/8DWgfBaCiJv2FFCk9
https://maps.app.goo.gl/FpmQmMPVGLLH57JbA
https://maps.app.goo.gl/FpmQmMPVGLLH57JbA
https://maps.app.goo.gl/fcTWWwGxbD1Ce1UA6
https://maps.app.goo.gl/fcTWWwGxbD1Ce1UA6
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Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

44 

Nhà làm việc Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Nam Giang (thuộc HKL 

RĐD Sông Thanh cũ) - xã Bến Giằng 

Xã Bến Giằng 
https://maps.app.goo.gl/rjA

xe4YM7ExCpHaMA 
1.200 1.642 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

45 
Trạm Kiểm lâm An Điềm - Thôn 1, 

xã Thượng Đức 
Xã Thượng Đức 

https://www.google.com/m

aps/search/?api=1&query=

15.88123607635498,107.87

252044677734 

800 100 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

46 
Trường TH Đại Cường (Cơ sở 3: 

Cụm lẻ thôn Ô Gia Bắc) 
Xã Vu Gia 

https://maps.app.goo.gl/2N

VSxQAN4zDDtQX67 
2.271,80 320 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

47 
Trạm Y tế xã Đại Hòa (cũ), Thôn 2, 

xã Đại Lộc 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/ksK

KkDwn2LneCJbh7 
1.017 384,32 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

48 
Phòng Dân Số, Thôn Nghĩa Phước, 

xã Đại Lộc 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/a5a

Zr3BWRknHyMNfA 
595,3 382,44 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/rjAxe4YM7ExCpHaMA
https://maps.app.goo.gl/rjAxe4YM7ExCpHaMA
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=15.88123607635498,107.87252044677734
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=15.88123607635498,107.87252044677734
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=15.88123607635498,107.87252044677734
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=15.88123607635498,107.87252044677734
https://maps.app.goo.gl/2NVSxQAN4zDDtQX67
https://maps.app.goo.gl/2NVSxQAN4zDDtQX67
https://maps.app.goo.gl/ksKKkDwn2LneCJbh7
https://maps.app.goo.gl/ksKKkDwn2LneCJbh7
https://maps.app.goo.gl/a5aZr3BWRknHyMNfA
https://maps.app.goo.gl/a5aZr3BWRknHyMNfA
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Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

49 
Trụ sở UBND xã Đại Hiệp cũ (thôn 

Tích Phú, xã Đại Lộc) 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/Lvq

zYsWmAg8spooz7 
3.815 2.388 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

50 
Trụ sở Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp (Thôn Đại Phú, xã Đại Lộc) 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/XY

WLAXxwAhLjWeXe7 
4.358 500 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

51 

Phòng TC_KH huyện Đại Lộc 

(Đường Hùng Vương, thôn Phước 

Mỹ, xã Đại Lộc) 

Xã Đại Lộc 
https://maps.app.goo.gl/srQ

4z5ypLva2G9jz7 
8.000 1.731 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

52 

Tòa án huyện Đại Lộc cũ (Đường 

Hùng Vương, thôn Phước Mỹ, Xã 

Đại Lộc) 

Xã Đại Lộc 
https://maps.app.goo.gl/n7j

4bwWWRAtccuq3A 
607 746,4 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

53 
Hạt quản lý đường bộ 14B (Thôn 

Phú Mỹ, xã Đại Lộc) 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/773

f1giXoNZ1UHiY9 
7.372,30 165 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/LvqzYsWmAg8spooz7
https://maps.app.goo.gl/LvqzYsWmAg8spooz7
https://maps.app.goo.gl/XYWLAXxwAhLjWeXe7
https://maps.app.goo.gl/XYWLAXxwAhLjWeXe7
https://maps.app.goo.gl/srQ4z5ypLva2G9jz7
https://maps.app.goo.gl/srQ4z5ypLva2G9jz7
https://maps.app.goo.gl/n7j4bwWWRAtccuq3A
https://maps.app.goo.gl/n7j4bwWWRAtccuq3A
https://maps.app.goo.gl/773f1giXoNZ1UHiY9
https://maps.app.goo.gl/773f1giXoNZ1UHiY9


12 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

54 
Trường bổ túc cũ (Thôn Nghĩa 

Trung, xã Đại Lộc) 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/yZy

DjFsaL1vnLC6q9 
793,4 165 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

55 
Trụ sở UBND xã Đại Hòa cũ (Thôn 

1, xã Đại Lộc) 
Xã Đại Lộc 

https://maps.app.goo.gl/wro

G6bML6Lg5PGTF9 
8.000,00 1.731 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

56 

Phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn huyện Đại Lộc cũ (Đường 

Nguyễn Tất Thành, thôn Nghĩa 

Phước, xã Đại Lộc) 

Xã Đại Lộc 
https://maps.app.goo.gl/Vn

H3pdkkh2VabWVCA 
895 609 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

57 
Điểm trường TH Tam Hòa, điểm 

Tam Hòa 2 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

YCXHCR2M624RPG/8  

1.221 126 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

58 
Trường Mẫu giáo Thôn Diên Lộc 

Bắc 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

ECNAB3YY22PPLR/8 

1.750,00 55 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

59 
Điểm trường TH Tam Hòa, điểm 

Tam Hòa1 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

PTU3PEXWDPP6H1/8 

1.960,00 210 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/yZyDjFsaL1vnLC6q9
https://maps.app.goo.gl/yZyDjFsaL1vnLC6q9
https://maps.app.goo.gl/wroG6bML6Lg5PGTF9
https://maps.app.goo.gl/wroG6bML6Lg5PGTF9
https://maps.app.goo.gl/VnH3pdkkh2VabWVCA
https://maps.app.goo.gl/VnH3pdkkh2VabWVCA
https://h5.timemark.com/s/YCXHCR2M624RPG/8
https://h5.timemark.com/s/YCXHCR2M624RPG/8
https://h5.timemark.com/s/ECNAB3YY22PPLR/8
https://h5.timemark.com/s/ECNAB3YY22PPLR/8
https://h5.timemark.com/s/PTU3PEXWDPP6H1/8
https://h5.timemark.com/s/PTU3PEXWDPP6H1/8


13 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

60 
Đất trường mẫu giáo cũ thôn Thắng 

Trà 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

KLGEBDTKH4W6AY/8  

100 30 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

61 Nhà quản lý Hồ An Long 2 Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

EUMHYKAA2DP4YE/8  

104 41,44 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

62 Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Minh Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

TP4E26NK4NUK94/8 

120,00 120 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

63 

 
Nhà quản lý Hồ An Long 1 Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

NWW4DNPLPHNP1M/8 

176,00 80 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

64 
Trường tiểu học Quế Long (điểm Lộc 

Thượng) 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

YGCU96CMR2TTB3/8 

3.950 428 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://h5.timemark.com/s/KLGEBDTKH4W6AY/8
https://h5.timemark.com/s/KLGEBDTKH4W6AY/8
https://h5.timemark.com/s/EUMHYKAA2DP4YE/8
https://h5.timemark.com/s/EUMHYKAA2DP4YE/8
https://h5.timemark.com/s/TP4E26NK4NUK94/8
https://h5.timemark.com/s/TP4E26NK4NUK94/8
https://h5.timemark.com/s/NWW4DNPLPHNP1M/8
https://h5.timemark.com/s/NWW4DNPLPHNP1M/8
https://h5.timemark.com/s/YGCU96CMR2TTB3/8
https://h5.timemark.com/s/YGCU96CMR2TTB3/8


14 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

65 
Trường mẫu giáo cũ thôn Thắng 

Đông 2 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

ELBULN2PY4RDKW/8  

300 48 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

66 Trụ sở cũ Trạm Bảo vệ Thực vật Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

1BHPXH2K16GATR/8  

345 116,5 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

67 Trường Mẫu giáo Thôn Lạc Sơn Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

H1LRCR4Y1MB3A3/8 

350,00 70 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

68 Trụ sở cũ Trạm Thú Y Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

PAK3EWHCK2U4XX/8  

361,00 292 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

69 
Điểm Trường MG Đông Phú điểm 

Tam Hòa 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

CPHPHH36R3BHLR/8 

382,50 74 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

70 Trường mẫu giáo thôn Châu Sơn Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

WAA4THXNTWWGAA/8 

391 110 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://h5.timemark.com/s/ELBULN2PY4RDKW/8
https://h5.timemark.com/s/ELBULN2PY4RDKW/8
https://h5.timemark.com/s/1BHPXH2K16GATR/8
https://h5.timemark.com/s/1BHPXH2K16GATR/8
https://h5.timemark.com/s/H1LRCR4Y1MB3A3/8
https://h5.timemark.com/s/H1LRCR4Y1MB3A3/8
https://h5.timemark.com/s/PAK3EWHCK2U4XX/8
https://h5.timemark.com/s/PAK3EWHCK2U4XX/8
https://h5.timemark.com/s/CPHPHH36R3BHLR/8
https://h5.timemark.com/s/CPHPHH36R3BHLR/8
https://h5.timemark.com/s/WAA4THXNTWWGAA/8
https://h5.timemark.com/s/WAA4THXNTWWGAA/8


15 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

71 Trường mẫu giáo thôn Châu Sơn 3 cũ Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

W39LCE92R4MDMU/8 

400 35 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

72 
Trường Mầm non bán công Đông 

Phú (Dốc Đỏ) - TDP Lãnh Thượng 1 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

CN2KBDKT1EWB6D/8  

405 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

73 
Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn; địa 

chỉ: xã Quế Sơn 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

XBTTDM2X4K3KP3/8 

577,8 344 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

74 
Điểm trường MG Đông Phú, điểm 

Thuận An 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

NT4YCU44TGLK2W/8 

593 226 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

75 Trường mẫu giáo Thắng Tây Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

2UALMND4AU9RDL/8  

684,5 45 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://h5.timemark.com/s/W39LCE92R4MDMU/8
https://h5.timemark.com/s/W39LCE92R4MDMU/8
https://h5.timemark.com/s/CN2KBDKT1EWB6D/8
https://h5.timemark.com/s/CN2KBDKT1EWB6D/8
https://h5.timemark.com/s/XBTTDM2X4K3KP3/8
https://h5.timemark.com/s/XBTTDM2X4K3KP3/8
https://h5.timemark.com/s/NT4YCU44TGLK2W/8
https://h5.timemark.com/s/NT4YCU44TGLK2W/8
https://h5.timemark.com/s/2UALMND4AU9RDL/8
https://h5.timemark.com/s/2UALMND4AU9RDL/8


16 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

76 
Trụ sở cũ Trạm Khuyến nông - 

Khuyến lâm 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

XLTAARWGTXLD32/8  

758 150 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

77 
Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Quế 

Sơn (cũ) 
Xã Quế Sơn 

https://h5.timemark.com/s/

YALUBEUHBPERME/8  

855,76 642 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

78 

Ban đại diện Hội người cao tuổi 

huyện Quế Sơn và Hội Cựu Thanh 

niên xung phong huyện Quế Sơn; địa 

chỉ: xã Quế Sơn 

Xã Quế Sơn 
https://h5.timemark.com/s/

D3GWMDDHC1XEA1/8 

90 32 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

79 
Trụ sở UBND xã Quế Cường (cũ), 

Thôn Thạch Khê 
Xã Quế Sơn Trung 

https://h5.timemark.com/s/

2XRHPYCR9U932K/8  

2.089 840 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

80 
Trường MG Sơn Ca phân hiệu thôn 

Phú Cốc Đông 
Xã Việt An 

https://h5.timemark.com/s/

A9UK14PTWN2D4B/8 
441 56 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

81 
Trường MG Sơn Ca phân hiệu thôn 

Hóa Trung 
Xã Việt An 

https://h5.timemark.com/s/

DAWXEUY6N111XL/8 
621 98 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://h5.timemark.com/s/XLTAARWGTXLD32/8
https://h5.timemark.com/s/XLTAARWGTXLD32/8
https://h5.timemark.com/s/YALUBEUHBPERME/8
https://h5.timemark.com/s/YALUBEUHBPERME/8
https://h5.timemark.com/s/D3GWMDDHC1XEA1/8
https://h5.timemark.com/s/D3GWMDDHC1XEA1/8
https://h5.timemark.com/s/2XRHPYCR9U932K/8
https://h5.timemark.com/s/2XRHPYCR9U932K/8
https://h5.timemark.com/s/A9UK14PTWN2D4B/8
https://h5.timemark.com/s/A9UK14PTWN2D4B/8
https://h5.timemark.com/s/DAWXEUY6N111XL/8
https://h5.timemark.com/s/DAWXEUY6N111XL/8


17 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

82 
Đất Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 

(Điểm lẻ) 
Xã Sơn Cẩm Hà 

https://h5.timemark.com/s/

ALXT4BADGEL1HW/8  

896 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

83 
Điểm trường TH thôn 3 Điểm lẻ, 

thôn 3 xã Lãnh Ngọc 
Xã Lãnh Ngọc 

https://maps.app.goo.gl/azU

Wj3wkgpjZJY818 

885,5 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

84 
Điểm trường thôn 1 Tiểu học Tiên 

Lộc (2 phòng học) 
Xã Thạnh Bình 

https://maps.apple/p/04tMK

oWZmwxt7G 

1.294 132 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

85 Đất Trạm Y tế thôn 2 xã Tiên Lập Xã Thạnh Bình 
https://maps.app.goo.gl/Rsv

tJ7BXxenyprx97 

1.317,40 0 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

86 
Điểm trường thôn 3 Tiểu học Tiên 

Lộc (2 phòng học) 
Xã Thạnh Bình 

https://maps.apple/p/nQX~

q1SqjhPSyg 

1.645 316,5 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://h5.timemark.com/s/ALXT4BADGEL1HW/8
https://h5.timemark.com/s/ALXT4BADGEL1HW/8
https://maps.app.goo.gl/azUWj3wkgpjZJY818
https://maps.app.goo.gl/azUWj3wkgpjZJY818
https://maps.apple/p/04tMKoWZmwxt7G
https://maps.apple/p/04tMKoWZmwxt7G
https://maps.app.goo.gl/RsvtJ7BXxenyprx97
https://maps.app.goo.gl/RsvtJ7BXxenyprx97
https://maps.apple/p/nQX~q1SqjhPSyg
https://maps.apple/p/nQX~q1SqjhPSyg


18 

 

Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

87 
Đất Trường Tiểu học Tiên An (Thôn 

4) 
Xã Thạnh Bình 

https://maps.app.goo.gl/2v

DqYAQkbVprcS2ZA 

2.092 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

88 
Trường Mẫu giáo thôn 5 Tiên Lộc 

(01 phòng học) 
Xã Thạnh Bình 

https://maps.apple/p/izoz1J

osM77KQq 

243 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

89 
Đất Trường mẫu giáo Tiên Lập - Cơ 

sở 2 
Xã Thạnh Bình 

https://maps.apple/p/Sp_Qt

GArbgVqVF 

643 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

90 
Trường TH Trần Ngọc Sương (thôn 

9 cũ), Thôn 7 xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/u5bIkF

z9tTDnwm 

1.040 48 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

91 
Điểm trường TH Tiên Thọ Thôn 5, 

xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/hug6a

0YiDAE6uk 

1.173 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

92 
Trường Tiểu học Tiên Mỹ thôn 1 cũ, 

Thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/HoWA

ShTM3d2wK5 

1.190 56 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

05 năm 

https://maps.app.goo.gl/2vDqYAQkbVprcS2ZA
https://maps.app.goo.gl/2vDqYAQkbVprcS2ZA
https://maps.apple/p/izoz1JosM77KQq
https://maps.apple/p/izoz1JosM77KQq
https://maps.apple/p/Sp_QtGArbgVqVF
https://maps.apple/p/Sp_QtGArbgVqVF
https://maps.apple/p/u5bIkFz9tTDnwm
https://maps.apple/p/u5bIkFz9tTDnwm
https://maps.apple/p/hug6a0YiDAE6uk
https://maps.apple/p/hug6a0YiDAE6uk
https://maps.apple/p/HoWAShTM3d2wK5
https://maps.apple/p/HoWAShTM3d2wK5
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Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

93 

Điểm trường MG Tiên Mỹ (thôn 6 

cũ), Thôn Mỹ Thượng Tây, xã Tiên 

Phước 

Xã Tiên Phước 
https://maps.apple/p/nWpW

.-CvoBNAp4 
1.208,00 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

94 
Điểm trường thôn 3 (Văn phòng cũ), 

Thôn 3, xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.app.goo.gl/Fik

KXEBsFQPLLwyi8 
1.408 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

95 

Điểm trường Cơ sở 4 (thôn Hữu 

Lâm) TH Kim Đồng, Thôn Hữu 

Lâm, xã Tiên Phước 

Xã Tiên Phước 
https://maps.apple/p/6Jyi9w

hG45xWSJ 
1.636,50 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

96 
Điểm trường lẻ (thôn 6 cũ), Thôn 5, 

xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/cahjd9

5UX9Qh-L 
1.850,50 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

97 
Điểm trường thôn An Tây 2, Thôn 

An Tây, xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/nbQC

HeF_wMF4kb 
2.805,50 244 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

https://maps.apple/p/nWpW.-CvoBNAp4
https://maps.apple/p/nWpW.-CvoBNAp4
https://maps.app.goo.gl/FikKXEBsFQPLLwyi8
https://maps.app.goo.gl/FikKXEBsFQPLLwyi8
https://maps.apple/p/6Jyi9whG45xWSJ
https://maps.apple/p/6Jyi9whG45xWSJ
https://maps.apple/p/cahjd95UX9Qh-L
https://maps.apple/p/cahjd95UX9Qh-L
https://maps.apple/p/nbQCHeF_wMF4kb
https://maps.apple/p/nbQCHeF_wMF4kb
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Stt Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Vị trí 

Diện tích (m2) 
Mục đích sử dụng 

khai thác ngắn 

hạn 

Thời hạn 

cho thuê  
Ghi chú 

Đất Nhà 

98 
Điểm trường Mẫu giáo Thôn 3, xã 

Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/p65z1

1z-zmWDt1 
726,5 69 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

Mục đích sử 

dụng chính 

thức sẽ được 

xác định tại 

Quyết định 

phê duyệt đơn 

giá khởi điểm 

và thông báo 

mời tham gia 

thuê nhà, đất 

ngắn hạn 

99 
Điểm trường mầm non thôn Phái 

Nam, Thôn Bình An, xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.apple/p/LmW

Dd7E8pMqmdb 

787 48 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

100 

Trụ sở làm việc TTKT Nông nghiệp 

huyện, Thôn Tiên Bình, xã Tiên 

Phước 

Xã Tiên Phước 
https://maps.apple/p/~XYM

RKB.GhxW-P 

869 455 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

101 

Đất thu hồi của Ban Trị sự giáo hội 

Phạt giáo Việt Nam huyện Bắc Trà 

My (cũ) 

Xã Trà My 
https://h5.timemark.com/s/

YY6U6PG694PH3A/8  

1.459,00 - 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

102 
Trạm Y tế Tiên Phong cũ, Thôn Địch 

An, xã Tiên Phước 
Xã Tiên Phước 

https://maps.app.goo.gl/JJP

UQ2q3Q1kD9Fbs9 

694 170,2 

Đất thương mại 

dịch vụ / Đất công 

trình giao thông/ 

Đất cơ sở y tế/ Đất 

xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

05 năm 

 

https://maps.apple/p/p65z11z-zmWDt1
https://maps.apple/p/p65z11z-zmWDt1
https://maps.apple/p/LmWDd7E8pMqmdb
https://maps.apple/p/LmWDd7E8pMqmdb
https://maps.apple/p/~XYMRKB.GhxW-P
https://maps.apple/p/~XYMRKB.GhxW-P
https://h5.timemark.com/s/YY6U6PG694PH3A/8
https://h5.timemark.com/s/YY6U6PG694PH3A/8
https://maps.app.goo.gl/JJPUQ2q3Q1kD9Fbs9
https://maps.app.goo.gl/JJPUQ2q3Q1kD9Fbs9
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